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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 20/2021/HSST 

Ngày 04-3-2021 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

  NHÂN DANH             

              NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hương Lan. 

Các   i thẩm nh n d n: Bà Phạm Hồng Thiêm và bà Vũ Thị Thúy. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Diệu Thúy - Thư    Toà án nhân dân huyện 

Thái Th y  

  i di n Vi n kiểm sát nhân dân huyện Thái Th y tham gia phiên t a: Bà Phạm 

Thị Thanh Hải - Kiểm sát viên  

Trong ngày 04 tháng 3 năm 2021  tại tr  s  T a án nhân dân huyện Thái Th y 

  t    sơ th m c ng  hai v  án h nh s  th     số 12/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 02 

năm 2021, theo quy t định đưa v  án ra   t    số: 16/2021/QĐXXST-HS ngày 22 

tháng 02 năm 2021 đối v i bị cáo: 

Họ và tên: Đoàn Văn Tr, sinh ngày 15/6/1994; Gi i tính: Nam; Nơi cư trú: th n 

NT   ã TN,  huyện TT  tỉnh Thái B nh; Quốc tịch: Việt nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: 

 h ng; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động t  do; Bố đẻ: Đoàn Văn V  sinh năm 

1962; Mẹ đẻ: Đàm Thị M, sinh năm 1967 đều  ao động t  do  trú tại th n NT   ã TN,  

huyện TT  tỉnh Thái B nh. Bị cáo chưa có vợ  con; Tiền án: Kh ng; Tiền s : 01: Quy t 

định    phạt hành chính số 48/QĐ-XPHC ngày 09/4/2020 của C ng an huyện TT    

phạt về hành vi gây mất an ninh trật t  theo điểm b  hoản 1 Điều 5 Nghị định 167/NĐ-

CP ngày 12/11/2013     phạt 200 000 đồng  đã nộp phạt ngày 10/4/2020; Nhân thân: Từ 

tháng 9/2014 đ n tháng 07/2018 th c hiện nghĩa v  quân s   Ngày 11/11/2020 bị C ng an 

huyện TT     phạt hành chính về hành vi “Đánh nhau” theo quy t định    phạt hành chính 

số 140/QĐ-XPHC . Bị cáo bị truy nã  đầu thú ngày 15/01/2021  bị tạm giữ từ 16/01/2021 

đ n ngày 19/01/2021 chuyển tạm giam - Có mặt tại phiên tòa 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Đoàn Văn H  sinh năm 1987 – Vắng mặt 

Địa chỉ: th n TL   ã TĐ  huyện Thái Th y  tỉnh Thái B nh 
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- Chị Nguyễn Thị Nh  sinh năm 1980 – Có mặt 

Địa chỉ: th n C   ã ML, huyện TT  Thái B nh 

- Anh Giang Ngọc Th  sinh năm 1978 – Có mặt 

Địa chỉ: th n C   ã ML, huyện TT  Thái B nh 

* Người làm chứng: 

- Anh Đàm Mạnh C  sinh năm 1997 – Vắng mặt 

Địa chỉ: th n NT   ã TN, huyện TT  Thái B nh 

 Anh Lê C ng Ph  sinh năm 1997 – Vắng mặt 

Địa chỉ: th n BL   ã TN, huyện TT  Thái B nh 

- Anh Lê C ng S  sinh năm 1997 – Vắng mặt 

Địa chỉ: th n ND   ã TN, huyện TT  Thái B nh; 

- Anh Ng  Mạnh D  sinh năm 1997 – Vắng mặt 

Địa chỉ: Xóm 2   ã ML, huyện TT  Thái B nh 

- Anh Đào Văn Ch  sinh năm 1994 – Vắng mặt 

Địa chỉ: th n NT   ã TN, huyện TT  Thái B nh 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ và diễn bi n tại phiên t a  nội dung v  án được 

tóm t t như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 07/11/2020 tại  hu v c quán Karao e của gia đ nh 

chị Nguyễn Thị Nh  do mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền hát đã  ảy ra mâu thuẫn  cãi 

vã dẫn đ n anh Đào Văn H dùng tay tát vào mặt chị Nh 2 đ n 3 cái  Sau đó chị Nhung, 

anh Giang Ngọc Th  sinh năm 1978 ( à chồng chị Nhung) và Giang Thành Tr  sinh năm 

2003 ( à con trai chị Nh) và H ti p t c cãi ch i. H chạy ra ngoài nhặt 01 viên gạch n m 

trúng đầu bên phải anh Th, anh Th nhặt gạch đuổi theo H th  bị H n m ti p 01 viên 

trúng đầu bên trái  Thấy anh Th bị đánh nên chị Nh cầm 01 thanh tu p Ino  v t vào  e 

m  t  nhãn hiệu Honda SH màu đen biển  iểm soát 17 B6- 346.26 của H để   c a quán 

 àm  e của H hư hỏng nhẹ  Sau  hi bị đánh  H gọi điện cho Đoàn Văn Tr báo  à đang bị 

đánh   quán  arao e nhà chị Nh  Lúc này Tr đang   quán bi a của Tr tại th n C   ã ML 

cùng Đàm Mạnh C; Lê C ng Ph; Phan Văn S; Lê C ng S. Nghe Tr nói  ại như vậy cả 

nhóm   o nhau đ n trư c c a quán  arao e nhà chị Nh. Nghe H nói bị nhà chị Nh đánh 

nên Tr ch i “Đ  Mẹ vợ chồng mày đánh anh tao th  này à   uống đây gặp tao  em nào” 

đồng thời nhặt viên gạch n m vào c a nhà chị Nh  àm c a nhà chị Nh bị nứt  hư hỏng  
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C cũng   o   t vỏ bia   c a quán và ch i “Đ m mày ra đây”  Lúc này Ng  Mạnh D đi 

 e m  t  đ n mang theo 02 con dao mèo và đi vào ph ng  hách nhà anh Thủy nhưng 

 h ng thấy ai nên D đi về  Sau đó    c  ượng C ng an  ã ML đ n đồng thời có Đào 

Văn Ch (tên gọi  hác  à QC) sinh năm 1994  trú tại th n NT   ã TN đ n  Ch đi vào 

trong nhà anh Th ch i chị Nh  chỉ  hi   c  ượng c ng an  ã ML can ngăn  cả nhóm m i 

đi về  Hậu quả  anh Th bị H n m gạch bị thương   đầu phải điều trị tại Trạm y t   ã 

ML, H bị thương tích tại vùng m i dư i   e m  t  của H bị chị Nh làm hư hỏng nhẹ  

c a nhà anh Th bị Tr n m  àm bị nứt  hư hỏng một phần   

Do đã có 01 tiền s  về hành vi “Gây rối trật t  c ng cộng” nên Đoàn Văn Tr đã 

bị truy tố tại cáo trạng số 14/CT-VKSTT,  ngày 05/02/2021 tội “Gây rối trật t  c ng 

cộng” theo  hoản 1 Điều 318 Bộ  uật h nh s  

Tại phiên t a, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị 

Hội đồng   t   : Áp d ng  hoản 1 Điều 318, điểm b,i s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, Điều 

38  Điều 50 Bộ  uật h nh s     phạt Đoàn Văn Tr từ 9 tháng đ n 01 năm tù  thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giữ ngày 16/01/2021;  Đề nghị áp d ng Điều 47 Bộ  uật h nh s   điểm 

a  hoản 2 Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s        vật chứng đã thu giữ; Đề nghị tuyên 

nghĩa v  chịu án phí đối v i bị cáo  

Tại phiên t a bị cáo  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội   h ng có    i n g  về tội 

danh  điều  uật  mức h nh phạt và       vật chứng như đại diện Viện  iểm sát đề nghị. 

Lời nói  ời sau cùng  bị cáo đều nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp  uật của m nh và  in 

Hội đồng   t    giảm nhẹ mức h nh phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các chứng cứ  tài  iệu đã được tranh  uận 

tại phiên t a  Hội đồng   t    nhận định: 

[1] Về quy t định tố t ng  hành vi tố t ng: Hành vi  quy t định tố t ng của Cơ 

quan điều tra C ng an huyện Thái Th y  Điều tra viên  Viện  iểm sát nhân dân huyện 

Thái Th y  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th c hiện đúng về th m 

quyền  tr nh t   thủ t c quy định của Bộ  uật tố t ng h nh s   Bị cáo  h ng có    i n hoặc 

 hi u nại về hành vi  quy t định của Cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  

Do đó  các hành vi  quy t định tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố 

t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 8/4/2020 bị cáo bị C ng an huyện TT 

 ập biên bản vi phạm hành chính v  có hành vi gây mất trật t  tại C, TS  Diêm Điền  Thái 
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Th y  Thái B nh đ n ngày 09/4/2020  c ng an huyện TT ra Quy t định    phạt vi phạm 

hành chính số 48/QĐ-XPVPHC    phạt 200 000 đồng  ngày 10/4/2020 bị cáo đã nộp 

phạt số tiền 200 000 đồng  Ngày 07/11/2021 bị cáo  ại ti p t c có hành vi gây rối trật t  

c ng cộng tại quán hát Karao e nhà chị Nh. Bị cáo bi t rõ thời điểm bị cáo và một số đối 

tượng ch i b i  mâu thuẫn v i chị Nh, anh Th  à thời điểm nghỉ ngơi của người dân   

 hu v c này  hành vi của bị cáo  àm ảnh hư ng hoạt động sinh hoạt b nh thường của 

người dân  gây tâm    hoang mang   o   ng cho mọi người  Hành vi của bị cáo  à nguy 

hiểm cho  ã hội,  âm phạm đ n trật t  c ng cộng. Lời  hai nhận tội của bị cáo tại phiên 

t a phù hợp v i  ời  hai của bị cáo trong quá tr nh điều tra  truy tố, phù hợp v i báo cáo 

của c ng an  ã ML  chính quyền  ã ML; Biên bản  hám nghiệm hiện trường  sơ đồ hiện 

trường  bản ảnh hiện trường ; Biên bản trích  uất camera; Lời  hai của những người có 

quyền  ợi nghĩa v   iên quan và người  àm chứng cùng các tài  iệu  chứng cứ  hác có 

trong hồ sơ v  án  hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật t  c ng cộng” được 

quy định tại  hoản 1 Điều 318 Bộ  uật H nh s   

“ iều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 

1. Người nào g y rối trạt tự công c ng g y ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, 

an toàn xã h i hoặc đã bị xử ph t vi ph m hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 

án về t i này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm. 

2. Phạm t i thu c m t trong các trường hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; 

c) G y cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc g y đình trệ hoạt đ ng công c ng; 

d) Xúi giục người khác g y rối; 

đ)  ành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công c ng; 

e) Tái phạm nguy hiểm”. 

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo  h ng phải chịu t nh ti t tăng nặng trách 

nhiệm h nh s  nào theo quy định tại Điều 52 Bộ  uật H nh s   Quá tr nh  h i tố và điều 

tra v  án này, ngày 11/11/2020 bị  c n bị C ng an huyện Thái Th y ra quy t định    phạt 

hành chính về hành vi “Đánh nhau”   ảy ra ngày 03/10/2019  theo quy t định    phạt hành 

chính số 140/QĐ-XPHC. 
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Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá tr nh điều tra  truy tố bị cáo thành  h n  hai 

báo  đã bồi thường thiệt hại; phạm tội  ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị 

cáo đầu thú  có thời gian th c hiện nghĩa v  quân s   do vậy được hư ng t nh ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  quy định tại các điểm b  i  s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

H nh s   

[4] Bị cáo  à người trư ng thành nhưng  h ng có   thức t n trọng pháp  uật, hành 

vi tập trung gây rối trật t  c ng cộng của bị cáo gây bức  úc trong quần chúng nhân dân 

nên cần áp d ng Điều 38  Điều 50 Bộ  uật h nh s     phạt h nh phạt tù v i mức h nh 

phạt tương  ứng để giáo d c và ph ng ngừa chung  

 [5] Đào Văn H dùng gạch gây thương tích cho anh Giang Ngọc Th v i tỷ lệ 

thương tích 3%  sau  hi có   t quả giám định, anh Th đã rút đơn  đề nghị  h ng  h i tố 

đối v i Hậu, do vậy Cơ quan điều tra c ng an huyện TT đã ra Quy t định  h ng  h i tố 

v  án h nh s  đối v i H, anh Th cũng  h ng yêu cầu H bồi thường thiệt hại.  

[6]  Trách nhiệm dân s : Bị cáo Tr đã bồi thường cánh c a bị hỏng cho gia đ nh 

chị Nh  chị Nh  h ng yêu cầu bị cáo bồi thường g  thêm  trách nhiệm dân s  đã được 

giải quy t  ong  

 [7] Đối v i chi c  e m  t  nhãn hiệu Honda SH màu đen biển kiểm soát 17 B6- 

346.26 của H bị chị Nh  àm hư hỏng 01 n p sau tay  ái  e trị giá 120 000 đồng, H 

 h ng yêu cầu chị Nh bồi thường.   

 [8] Đối v i hành vi của các đối tượng cùng Tr tham gia gây rối gồm: Nguyễn Thị 

Nh  Đào Văn H, Giang Ngọc Th  Giang Thành Tr  Đàm Mạnh C  Lê C ng Ph  Ng  

Mạnh D  Đào Văn Ch  tuy có gây ảnh hư ng đ n an ninh trật t   an toàn  ã hội  nhưng 

các đối tượng đều chưa bị x  phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị k t án 

về tội này  hành vi chưa đ n mức bị truy cứu trách nhiệm h nh s  C ng an huyện TT đã 

ra quy t định x  phạt hành chính đối v i họ  à đúng pháp  uật.  

[9] Về       vật chứng: Vật chứng đã thu giữ gồm 02 (hai) mảnh vỡ của một viên 

gạch; 01(một) mảnh gạch vỡ cạnh s c nhọn; 03 (ba) viên gạch h nh hộp chữ nhật màu đỏ, 

 ích thư c (20   9   5 5) cm; 01 thanh tu p s t  oại tu p phi 21 chiều dài 0 9m  một đầu 

được hàn v i 01 đoạn tu p s t phi 21 dài 06 cm  một đầu được hàn v i một đoạn tu p s t 

phi 21 chiều dài 16 cm  trên thanh tu p s t có bám  i măng; 01 đoạn tu p h nh hộp chữ 

nhật có  ích thư c (66   5   2 5) cm; 01 đoạn ống nh a  oại ống phi 21  chiều dài 1 57m  

một đầu được g n v i  h p nối màu đỏ  trên vỏ ống bị dập vỡ; 01    t vỏ bia Tiger    t 

bia màu  anh  bên trong chứa 24 vỏ chai bia Tiger đã qua s  d ng; 01 (một) áo ph ng 
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dạng áo thu đ ng dài tay màu  ám  trư c ng c áo có thêu chữ "K” màu tr ng   ung 

quanh cổ áo có nhiều dấu v t máu; 02 con dao mèo  oại dao dài  phần vỏ bằng gỗ được 

sơn màu đen dài 73 cm  phần tay cầm h nh tr  tr n sơn màu đen đường  ính 3 8cm  dài 

26 cm g n v i phần  ưỡi dao bằng  im  oại bản dẹp màu tr ng  ám   ưỡi dao được mài 

s c nhọn chiều dài 67 cm  phần  ưỡi rộng nhất 4 6 cm đều  à những vật  h ng c n giá trị 

s  d ng nên áp d ng Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s  tịch thu tiêu hủy  

[10]  Bị cáo phải chịu án phí h nh s  và có quyền  háng cáo theo quy định của pháp 

 uật.  

Vì các lẽ trên:                             

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh:  Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn Tr phạm gội “G y rối trật tự công 

c ng”. 

2. Về hình phạt:  

Áp d ng  hoản 1 Điều 318  điểm b  i  s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, Điều 38  Điều 

50 Bộ  uật h nh s     phạt Đoàn Văn Tr 9 (chín) tháng tù  thời hạn tù được tính từ ngày 

16/01/2021. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cánh c a bị hỏng cho gia đ nh 

chị Nh, chị Nh  h ng yêu cầu bị cáo phải bồi thường g  thêm trách nhiệm dân s  đã 

được giải quy t xong. 

Anh Giang Ngọc Th bị H gây thương tích nhưng  h ng yêu cầu H bồi thường 

thiệt hại  Xe Honda SH màu đen biển kiểm soát 17 B6- 346.26 của Hậu bị chị Nh  àm 

hư hỏng 01 n p sau tay  ái  e trị giá 120 000 đồng, H  h ng yêu cầu chị Nh bồi thường 

nên  h ng đặt ra việc giải quy t. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 106 Bộ  uật tố 

t ng h nh s :  

Tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng đã thu giữ gồm:  02 (hai) mảnh vỡ của một viên 

gạch; 01(một) mảnh gạch vỡ cạnh s c nhọn; 03 (ba) viên gạch h nh hộp chữ nhật màu đỏ  

 ích thư c (20   9   5 5) cm; 01 thanh tu p s t  oại tu p phi 21 chiều dài 0 9m  một đầu 

được hàn v i 01 đoạn tu p s t phi 21 dài 06 cm  một đầu được hàn v i một đoạn tu p s t 

phi 21 chiều dài 16 cm  trên thanh tu p s t có bám  i măng; 01 đoạn tu p h nh hộp chữ 

nhật có  ích thư c (66   5   2 5) cm; 01 đoạn ống nh a  oại ống phi 21  chiều dài 1 57m  

một đầu được g n v i  h p nối màu đỏ  trên vỏ ống bị dập vỡ; 01    t vỏ bia Tiger    t 

bia màu  anh  bên trong chứa 24 vỏ chai bia Tiger đã qua s  d ng; 01 (một) áo ph ng 
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dạng áo thu đ ng dài tay màu  ám  trư c ng c áo có thêu chữ "K” màu tr ng   ung 

quanh cổ áo có nhiều dấu v t máu; 02 con dao mèo  oại dao dài  phần vỏ bằng gỗ được 

sơn màu đen dài 73 cm  phần tay cầm h nh tr  tr n sơn màu đen đường  ính 3 8cm  dài 

26 cm g n v i phần  ưỡi dao bằng  im  oại bản dẹp màu tr ng  ám   ưỡi dao được mài 

s c nhọn chiều dài 67 cm  phần  ưỡi rộng nhất 4 6 cm đều  à những vật  h ng c n giá trị 

s  d ng nên áp d ng Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s  tịch thu tiêu hủy  (Vật chứng có 

đặc điểm như biên bản ngày 05/12/2020 giữa Cơ quan CSĐT c ng an huyện TT và thi 

hành án dân s  huyện Thái Th y) 

5. Về án phí: Áp d ng các Điều 135  136 Bộ  uật t ng h nh s   Nghị quy t 

326/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án phí   ệ phí T a án, bị cáo phải chịu 200 000 đồng 

án phí h nh s  sơ th m  

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo  người có quyền  ợi nghĩa v   iên quan có mặt tại 

phiên t a có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  Những 

người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan v ng mặt tại phiên t a có quyền  háng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận được bản án  

Nơi nhận: 

- Người tham gia tố t ng; 

- VKSND TT; 

- Trại tạm giam Thái B nh; 

- C ng an TT; 

- Chi c c THADS Thái Th y; 

- T a án tỉnh Thái B nh; 

- VKSND tỉnh Thái B nh; 

- UBND  ã TN; 

- Lưu HCTP; 

- Hồ sơ v  án  

T   HỘI Đ NG X T X     TH   

TH   PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hương Lan 

 

 

  

 

 


